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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Tên riêng nước ngoài nào dưới đây viết SAI quy tắc? 

A. Ma-ri Quy-ri 

B. An-phrét Nô-ben 

C. Thổ nhĩ kỳ 

D. Ba Lan 

Câu 2. Dãy từ nào sau đây chỉ gồm các tính từ? 

A. le lói, long lanh, tinh tú, bình minh 

B. vui vẻ, vất vả, vụng về, vải vóc 

C. hoa lá, bức tranh, sáng suốt, sấm sét 

D. nhanh nhẹn, nhỏ nhắn, nhã nhặn, nhạt nhẽo 

Câu 3. Dòng nào nêu đúng chủ ngữ của câu: "Dọc bụi tre, những lá già cuốn theo gió đông nam thổi về, trút 

một lượt dưới gốc."? 

A. Dọc bụi tre 

B. những lá già 

C. những lá già cuốn theo gió đông nam 

D. những lá già cuốn theo gió đông nam thổi về 

Câu 4. Dòng nào nêu đúng chủ ngữ của câu: "Ngay giữa trưa hè nắng dữ, con ong xanh vẫn cần cù, gan góc, 

đi lùng bắt dế, sửa soạn chu đáo cho những đứa con của nó ra đời"? 

A. Trưa hè nắng dữ 

B. Con ong  

C. Con ong xanh 

D. Những đứa con  

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

Việt Nam đất nước ta ơi 

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn 



 

 

 

 

Cánh cò bay lả rập rờn 

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều 

(Việt Nam quê hương ta, Nguyễn Đình Thi) 

a. Ghi lại các danh từ riêng trong đoạn thơ trên. 

b. Nêu nghĩa của từ “biển” trong "biển lúa". Cho biết đây là nghĩa gốc hay nghĩa chuyển của từ "biển". 

c. Trong đoạn thơ, tác giả đã nhắc đến những hình ảnh tiêu biểu nào của quê hương đất nước Việt Nam? 

Nêu tác dụng của những hình ảnh đó. 

Câu 2 (3,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

 (1) Một người thợ làm bánh muốn làm thân với một bậc thầy vĩ đại trong thị trấn nên đã khẩn khoản mời 

ông đến nhà ăn tối. (2) Ngày hôm trước, vị thầy cải trang thành một người ăn xin dáng vẻ tiều tụy đến tiệm 

bánh của người thợ, xin một ổ bánh mì. (3) Người thợ lớn tiếng đuổi người ăn xin ra khỏi cửa tiệm. 

 (4) Hôm sau, vị thầy dẫn theo một đệ tử đến nhà của người thợ. (5) Họ được anh ta tiếp đãi bằng một bữa 

tiệc thịnh soạn. (6) Giữa bữa ăn, đệ tử hỏi: "Thưa thầy, làm sao để phân biệt người tốt kẻ xấu?". (7) Vị thầy 

trả lời: "Hãy xem cách ứng xử của người đó. Người thợ làm bánh này có thể chi mười đồng vàng cho một 

bữa tiệc vì tôi nổi tiếng, nhưng lại không thể cho một người ăn xin đói khát một mẩu bánh mì". 

(Phỏng theo Paulo Coelho, Lương Hiền dịch, nguồn: https://spiritualgrowthevents.com) 

a. Câu (4) và câu (5) liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ ra từ ngữ liên kết hai câu này. 

b. Ghi lại các câu có trạng ngữ chỉ thời gian trong văn bản trên. 

c. Hành động đuổi người ăn xin của người thợ làm bánh nói lên điều gì về tính cách của anh ta? 

d. Em có đồng ý với quan niệm của vị thầy về người tốt, kẻ xấu không? Viết 2 - 3 câu giải thích ý kiến của 

em. 

Câu 3 (3,0 điểm) 

Em đã năm năm gắn bó với mái trường tiểu học thân yêu và sắp phải xa mái trường. Hãy viết một bức thư 

ngắn (khoảng 150 - 200 từ) gửi người thân ở xa kể lại một kỉ niệm với mái trường mà em nhớ nhất. 

-------- Hết -------- 

 


